
  
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA XÂY DỰNG  

     BỘ MÔN CƠ HỌC 

------------------------- 

ĐỀ THI CUỐI KỲ NĂM HỌC 2017-2018   

Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU 

Mã môn học: STMA230521 

Đề số/Mã đề:  02     Đề thi có  01 trang. 

Thời gian: 90  phút. 

Sinh viên được phép sử dụng tài liệu. 

  

Chú ý: trong các câu hỏi chỉ số i là số thứ tự trong danh sách dự thi 

 

Câu 1: (3,0 điểm)  Thanh AB chịu liên kết gối cố định tại A và được giữ bởi thanh BC như hình 1. Thanh BC 

có diện tích mặt cắt ngang F và được làm bằng thép có 2 2
0 ,1 2 / ; 2 0 0 /k N m m E k N m m .  

 Xác định lực dọc trong thanh BC.  

 Xác định diện tích mặt cắt ngang tối thiểu Fmin của thanh BC theo điều kiện bền. 

 Với Fmin tìm được, tính biến dạng dài dọc trục của thanh BC. 

 

Câu 2: (4,0 điểm)  Dầm chịu lực như hình 2. Dầm có mặt cắt ngang hình chữ nhật kích thước 

2 0 0 4 2 0b h m m m m  và được làm bằng gỗ có 2
0 , 0 1 2 /k N m m . 

 Vẽ biểu đồ mô men uốn phát sinh trong dầm. 

  Xác định giới hạn của tải trọng Pmax theo điều kiện bền. 

Câu 3: (3,0 điểm)  Cho trục chịu các ngẫu lực như hình 3. Trục 

mặt cắt ngang hình tròn đường kính d và được làm bằng thép có 

6 0 ; 7 5M P a G G P a . 

 Vẽ biểu đồ mômen xoắn phát sinh trong trục. 

  Xác định đường kính tối thiểu của trục dmin  theo điều 

kiện bền. 

 Với dmin tìm được, tính góc xoắn của trục. 
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